
1 Hoàng Văn Nam 02/08/1977 Nam Kinh 0906533778 Cán bộ quản lý Hiệu trưởng Đại học sư phạm

2 Đỗ Cao Cường 21/05/1978 Nam Kinh 0889688678 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng Đại học sư phạm

3 Phùng Thị Ánh Nga 10/06/1984 Nữ Kinh 0971926489 Nhân viên kế toán Đại học

4 Phan Thị Khánh Vân 26/01/1986 Nữ Kinh 0975399045 Nhân viên văn thư - thủ quỹ Tổ trưởng TVP Trung cấp

5 Trần Nữ Thủy Hồng 24/03/1986 Nữ Kinh 0975869616 Nhân viên thư viện Đại học

6 Phạm Thị Kim Chi 17/10/1980 Nữ Kinh 0396425039 Chủ nhiệm 1A Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm

7 Nguyễn Thị Hồng Huệ 12/01/1985 Nữ Kinh 0386449961 Chủ nhiệm 1B Đại học sư phạm

8 Lê Thị Việt Anh 22/12/1990 Nữ Kinh 0975405999 Chủ nhiệm 2A Đại học sư phạm

9 Bùi Thị Hồng Nhung Mai 28/09/1990 Nữ Kinh 0987412812 Chủ nhiệm 2B Tổ phó chuyên môn Đại học sư phạm

10 Hà Thị Khiêm 21/12/1985 Nữ Thái 0977958536 Chủ nhiệm 3A Đại học sư phạm

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 21/02/1987 Nữ Kinh 0961890505 Chủ nhiệm 3B Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm

12 Hồ Thị Hằng 20/12/1980 Nữ Kinh 0983641920 Chủ nhiệm 3C Đại học sư phạm

13 Nguyễn Thùy Nhung 08/06/1984 Nữ Kinh 0973909495 Chủ nhiệm 4A Đại học sư phạm
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14 Chu Thị Kim Huệ 04/04/1986 Nữ Kinh 0336350404 Chủ nhiệm 4B Tổ phó chuyên môn Đại học sư phạm

15 Lương Thị Cẩm Tú 18/05/1992 Nữ Kinh 0983055247 Chủ nhiệm 5A Đại học sư phạm

16 Nguyễn Hậu Trường 05/08/1972 Nam Kinh 0917560505 Chủ nhiệm 5B Tổ trưởng chuyên môn Đại học sư phạm

17 Lâm Thị Sen 10/02/1972 Nữ Kinh 0978970470 Dạy tăng cường Đại học sư phạm

18 Triệu Thị Oanh 12/05/1988 Nữ Tày 0987808005 Thai sản Đại học sư phạm

19 Nguyễn Thị Hà 06/09/1990 Nữ Kinh 0963060990 Giáo viên Tiếng anh Đại học sư phạm

20 Nông Thị Luyến 24/04/1986 Nữ Tày 0987531850 Giáo viên Mỹ thuật Đại học sư phạm

21 Phạm Văn Mạng 14/12/1983 Nam Kinh 0399040776 GVTPT Đội - TD Đại học sư phạm

22 Nguyễn Văn Thuận 05/08/1976 Nam Kinh 0964007477 Nhân viên bảo vệ Trình độ khác






